
Camera quay quét IR 

 

ENV-W2130R 

 
I. Đặc điểm: 

 Chức năng ngày/đêm 

 IR thông minh, tối đa 150 m (khoảng cách 492 ftIR) 

 Lên tới 120 dB WDR (Wide Dynamic Range) 

 3D DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) 

 Thuật toán nhúng thông minh 

 IP66 

II. Thông số kỹ thuật 

Cảm biến 1/1.3", 2 megapixel, progressive scan 

CMOS 

Ống kính 4,5 ~ 135mm (zoom quang 30x) 

Góc nhìn(H) 62.9° rộng 

Màn trập Tự động/Bằng tay, 1/6~1/100000 s 

Độ chiếu sáng tối thiểu Colour: 0.03 Lux (F1.6, AGC ON) 

0 Lux with IR 

Ngày/đêm Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR) 

S/N 120 dB 

WDR Optical WDR(up to 120dB) 

Khoảng quay ngang 360
o 
liên tục 

Khoảng quét dọc -15
o 
đến +90

o
 tự động lật 

Video  

Độ phân giải tối đa 1920 × 1080 

Nén video định dạng H.265, H.264, MJPEG 

Tỷ lệ khung hình 1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P 



( 1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): 

Max. 30 fps 

Truyền phát video 3 luồng 

Mạng  

Giao thức IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, 

DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, 

DDNS, NT P, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 

SMTP, 802.1x, SNMP 

Tiêu chuẩn ONVIF, API; 1RJ45 10M/100M Base-TX 

Ethernet 

Thông tin chung  

Nguồn điện 224 V AC, 24 V DC 

Kích thước 227x359.4 mm  

Trọng lượng 5.28kg 

Nhiệt độ hoạt động -40°C ~ +65°C   

 

 


